BÀI 3: SỰ PHÂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA THIÊN NHIÊN

I. THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG

1. Phân hoá Bắc – Nam

Nguyên nhân:

- Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ tuyến.

- Ảnh hưởng của gió mùa.

	Thành phần tự nhiên
	Phần lãnh thổ phía Bắc

(Từ 160B trở ra Bắc)
	Phần lãnh thổ phía Nam

(Từ 160B trở vào Nam)

	a. Khí hậu
	Khí hậu đặc trưng là nhiệt đới ẩm gió mùa có 1 mùa đông lạnh.

- Nhiệt độ TB năm trên 200C,  riêng mùa đông có 2 – 3 tháng nhiệt độ dưới 180C.

- Biên độ nhiệt trung bình năm lớn.
- Mùa đông: lạnh, ít mưa; mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều.
	Khí hậu đặc trưng là cận xích đạo gió mùa.

- Nóng quanh năm, nhiệt độ TB năm  trên 250C.

- Biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ.
- Có 2 mùa rõ rệt: mùa khô – mùa mưa.

	b. Hệ sinh thái
	HST tiêu biểu là rừng nhiệt đới gió mùa.
- Mùa đông nhiều loài rụng lá, mùa hạ cây cối phát triển xanh tốt.
- Thành phần loài: nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có loài cận nhiệt và ôn đới.
+Thực vật: dẻ, re, sa mu, pơ mu...;

+ Động vật: gấu, chồn...

- Đồng bằng trồng được cây vụ đông vào mùa đông
	HST tiêu biểu là rừng cận xích đạo gió mùa.

- Trong rừng xuất hiện các loài cây chịu hạn, rụng lá vào mùa khô, một số nơi hình thành rừng thưa nhiệt đới khô.

- Thành phần loài: nhiệt đới và xích đạo.

+ Thực vật: họ dầu, săng lẻ, tếch...

+ Động vật: voi, hổ, báo, trăn, rắn, cá sấu...

- Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo mùa.


2. Phân hoá theo Đông – Tây

Nguyên nhân: Tác động của gió mùa kết hợp địa hình.
	a. Vùng biển và thềm lục địa
	b. Vùng đồng bằng
	c. Vùng đồi núi

	- Diện tích: rộng
- Thiên nhiên: đặc trưng của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Tài nguyên: giàu khoáng sản và sinh vật.

-  Thềm lục địa có mối quan hệ chặt chẽ với đồng bằng và vùng núi kề bên:

+ Phía bắc và nam: mở rộng, có đáy nông,

+ Miền Trung: bị thu hẹp và tiếp giáp với vùng biển sâu.
	- Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ:


+ Diện tích: mở rộng.

+ Địa hình: bằng phẳng.


+ Đất đai: đất phù sa màu mỡ.


+ Đặc trưng: ĐB Bắc Bộ có hệ thống đê; ĐB Nam Bộ có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

* ĐB ven biển miền Trung


+ Diện tích: Nhỏ, hẹp.

+ Địa hình: bị chia cắt bởi nhiều dãy núi lan sát ra biển.


+ Đất đai: đất cát kém màu mỡ.


	Sự phân hóa về tự nhiên của vùng núi diễn ra mạnh mẽ và phức tạp.

- Dãy Hoàng Liên Sơn:


+ Vùng núi Đông Bắc: thiên nhiên gồm đai nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới gió mùa trên núi.


+ Vùng núi Tây Bắc: thiên nhiên có đầy đủ 3 đai cao.

- Dãy Trường Sơn:

Tạo nên sự đối lập về thời kì mưa và khô giữa Đông Trường Sơn và Tây Nguyên.

. Khi Đông Trường Sơn là mùa mưa thì Tây Nguyên là mùa khô.

. Khi Tây Nguyên vào thời kỳ mưa thì nhiều nơi Đông Trường Sơn khô nóng.


3. Phân hoá theo độ cao

Nguyên nhân: do địa hình nước ta có sự phân bậc rõ rệt
	Đặc điểm
	Đai nhiệt đới gió mùa
	Đai cận nhiệt

gió mùa trên núi
	Đai ôn đới

gió mùa trên núi



	Độ cao trung bình
	Miền Bắc
	< 600 – 700m.


	600 – 700m ( 2600m
	>2600m

	
	Miền Nam
	< 900 – 1000m.
	900 – 1000m ( 2600m
	

	Khí hậu
	Khí hậu nhiệt đới:

- Nhiệt độ  tháng  >250C.

- Độ ẩm thay đổi tuỳ nơi: từ khô hạn đến ẩm ướt.
	Khí hậu mát mẻ:

- Nhiệt độ <250C.

- Mưa nhiều hơn, độ ẩm tăng.
	Khí hậu ôn đới:

Nhiệt độ <150C,  mùa đông <50C.

Ẩm giảm

	Đất
	Đất ở vùng đồng bằng: Đất phù sa , phèn, mặn; vùng đồi núi thấp: Feralit
	600-700 (1600-1700 m: Đất feralit có mùn
- Những nơi cao hơn 1600 – 1700 m: đất mùn.
	Đất mùn thô.

	Sinh vật
	Rừng nhiệt đới gió mùa, rừng thường xanh, rừng nhiệt đới lá rộng, rừng ngập mặn, rừng tràm, xavan, cây bụi gai.
	- < 1700 m:  Rừng cận nhiệt đới lá rộng và lá kim, động vật tiêu biểu là các loài thú có lông.

- >1700m: Rừng kém phát triển, có các loài chim di cư.
	Thực vật ôn đới chiếm ưu thế, trên 2600m phát triển lãnh sam, thiết sam, trên 2800m họ tre trúc lùn chiếm ưu thế.


II. CÁC MIỀN TỰ NHIÊN
	Yếu tố TN
	Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
	Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

	1. Phạm vi lãnh thổ
	Ranh giới phía tây – tây nam của miền dọc theo hữu ngạn sông Hồng và rìa phía tây nam đồng bằng Bắc Bộ.
	Từ phía tây – tây nam của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ tới dãy núi Bạch Mã.
	Từ dãy núi Bạch Mã trở vào Nam.

	2. Địa hình
	- Vùng núi:

+ Núi thấp chiếm ưu thế.

+ Hướng núi: vòng cung, mở ra phía bắc và đông.


+ Núi xen kẽ thung lũng sông cùng hướng.

- Vùng đồng bằng: ĐB châu thổ sông Hồng mở rộng.

- Ven biển: địa hình đa dạng (vũng, vịnh, đảo và quần đảo).

	- Vùng núi:

+ Tây Bắc: núi cao chiếm ưu thế, nhiều cao nguyên đá vôi; Bắc Trung Bộ: núi trung bình.

+ Hướng núi tây bắc - đông nam: Hoàng Liên Sơn, Pu – đen – đinh, Pu - sam – sao.

+ Núi xen kẽ thung lũng sông cùng hướng.

- Vùng đồng bằng: đồng bằng ven biển nhỏ hẹp.

- Ven biển: địa hình đa dạng (cồn cát, đầm phá, bãi tắm đẹp, đảo và quần đảo).
	- Vùng núi, cao nguyên: gồm các khối núi cổ, cao nguyên ba dan. Kể tên
- Vùng đồng bằng:

+ ĐB ven biển Nam Trung Bộ nhỏ hẹp, bị chia cắt.

+ ĐB Nam Bộ  bằng phẳng và rộng lớn: ĐB phù sa cổ Đông Nam Bộ, ĐB sông Cửu Long.

- Ven biển: địa hình đa dạng ( bờ biển mài mòn, vịnh biển sâu, nhiều đảo, quần đảo).

	3. Khí hậu
	- Mùa đông lạnh sâu sắc. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.


	- Mùa đông ngắn và ít sâu sắc hơn do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc giảm


	- Khí hậu mang tính chất cận xích đạo gió mùa.

- Nhiệt độ TB năm cao, biên độ nhiệt năm nhỏ.

- Có 2 mùa mưa – khô rõ rệt.

- Thiên nhiên có sự đối lập giữa 2 sườn Đông – Tây của Trường Sơn Nam.

	4. Sông ngòi
	- Mật độ sông ngòi khá lớn.

- Hướng sông: vòng cung, tây bắc – đông nam.

- Chế độ dòng chảy phân mùa rõ rệt.
	- Sông ngòi hướng tây bắc – đông nam. Một số sông ở Bắc Trung Bộ có hướng tây – đông.

- Chế độ nước sông trùng với chế độ mưa.

- Mùa lũ chậm dần từ Tây Bắc xuống BTB.
	- Mạng lưới sông ngòi khá dày đặc.

- Chế độ dòng chảy phân mùa sâu sắc.



	5. Khoáng sản
	- Các khoáng sản chủ yếu: than, đá vôi, thiếc, chì, kẽm, khí tự nhiên...
	- Các khoáng sản chủ yếu: sắt, crôm, ti tan, apatit, vật liệu xây dựng...
	- Một số khoáng sản có trữ lượng lớn: dầu mỏ, khí tự nhiên ở thềm lục địa phía Nam, bô-xít ở Tây Nguyên.

	6. Sinh vật
	- SV gồm nhiều loài có nguồn gốc nhiệt đới và cận nhiệt.

- Cảnh sác thiên nhiên thay đổi theo mùa.
	- SV phong phú, rừng còn diện tích lớn ở nhiều nơi thuộc Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.


	- Tài nguyên sinh vật đặc trưng là rừng cận xích đạo gió mùa, các loại cây họ dầu và nhiều loài thú lớn.

- Xuất hiện kiểu rừng rụng lá, nửa rụng lá, rừng ngập mặn.

	7. Đất
	- Miền núi: feralit

- Đồng bằng: phù sa
	- Miền núi:Feralit có mùn

- Đồng bằng: phù sa pha cát.
	Đất ba dan, đất phù sa ngọt, đất phù sa pha cát...


